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Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

8246 : 2 8617 : 7 4689 : 2 2039 : 5 

Bài 2. Đặt tính rồi tính. 

3157 3  1085 6  8206 : 2 4909 : 8 3156 : 7 

Bài 3. Tìm y. 

8170 : y 10000 9998   y 8 : 6 1208   

Bài 4. Một đoàn gồm 3 ô tô chở hàng, mỗi ô tô chở được 2 thùng hàng. Biết mỗi thùng chứa 

1090kg hàng. Hỏi số hàng đoàn xe đó chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Bài 5. Một bếp ăn trong 1 tuần lễ đã nấu ăn hết 1036kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bếp ăn đó 

đã nấu ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo biết rằng bếp ăn đó nấu ăn cả 7 ngày trong tuần ? 

Bài 6. Một cửa hàng nhận về 2988 lít dầu. Cửa hàng đã bán được 521lít dầu. Số dầu còn lại rót 

đều vào các can, mỗi can có 5 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu và còn thừa bao nhiêu lít dầu? 

Bài 7. Một cửa hàng có 7654kg gạo. Người ta dự định chia đều số gạo đó vào các túi, mỗi túi có 

7kg gạo thì cần phải có bao nhiêu túi để đựng hết số gạo đó ? 

Bài 8. Một cửa hàng nhận về 2155kg gạo. Cửa hàng đã bán 
1

5
 số gạo nhập về. Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 9. Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 
1

3
 số áo. Ngày thứ hai 

cửa hàng bán được ít hơn ngày thứ nhất 50 cái. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng bán được bao 

nhiêu cái áo ? 

Bài 10.  Một xí nghiệp may tháng đầu may được 839 cái áo, tháng thứ hai may được 1026 cái áo. 

Sau khi may được hai tháng, xí nghiệp bán đi 
5

1
 số áo đó. Hỏi xí nghiệp đã bán đi bao nhiêu cái 

áo ? 
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